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TIẾT 6 - BÀI 6: ĐO KHỐI LƯỢNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
    - Đơn vị khối lượng.
    - Dụng cụ đo khối lượng.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
     - Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin trong sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, các tài liệu tham khảo để tìm hiểu về đơn vị, dụng cụ đo khối lượng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hợp tác trong học tập, trong hoạt động nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập GV giao. 
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên: 
     - Năng lực nhận biết khoa học tự nhiên:
     + Nêu được đơn vị đo, dụng cụ đo khối lượng.
     + Xác định được GHĐ, ĐCNN của một số loại cân thông thường.
     - Năng lực tìm hiểu tự nhiên: 
     + Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được khối lượng trong một số trường hợp đơn giản.
3. Phẩm chất: 
     - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ theo nhóm nhằm tìm hiểu về đơn vị, dụng cụ đo khối lượng.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện các nhiệm vụ học tập, thảo luận về đơn vị, dụng cụ đo khối lượng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
2.1. Giáo viên:
     - Bài giảng điện tử và phiếu giao nhiệm vụ ở nhà cho HS nghiên cứu bài học trước khi đến lớp học trực tiếp.
     - Một số loại cân: Cân Robecvan, cân đồng hồ, cân điện tử,…
     - Đoạn video chế tạo cân: Hướng dẫn làm cân đòn tự chế.
     - Phiếu học tập cho các nhóm HS
     - Phiếu đánh giá phần thuyết trình của các nhóm HS.
2.2. Học sinh:
     - Nhóm 1; 3:
     + Bài thuyết trình mục I của bài học.
     - Nhóm 2; 4:
     + Bài thuyết trình mục II của bài học.
III. Tiến trình dạy học
A. Trước giờ học trực tiếp trên lớp:
     - GV gửi bài giảng điện tử bài 6: Đo khối lượng, phiếu nhiệm vụ để học sinh tự học, tự làm bài ở nhà.
1. Hoạt động 1: Khởi động 
     a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh đưa ra những hiểu biết ban đầu về đơn vị, dụng cụ đo khối lượng.
     b) Nội dung: Học sinh quan sát hình ảnh, theo dõi bài giảng và nghiên cứu, đưa ra những nhận định ban đầu về đo khối lượng.
     c) Sản phẩm: Dự đoán của HS.
     d) Tổ chức thực hiện: 
     - Học sinh tự học học bằng cách trả lời câu hỏi dưới đây: 
     Có 2 can nhựa, dung tích chứa là 5L. Một can chứa đầy dầu ăn, một can chứa đầy nước. Chúng nặng bằng nhau hay không? Để biết được chúng có nặng như nhau hay không, người ta phải làm như thế nào?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về đơn vị khối lượng
     a) Mục tiêu: 
     - Nêu được khối lượng của một vật là gì
     - Nêu được đơn vị đo khối lượng
[bookmark: _Hlk162880471]     b) Nội dung: Từ việc theo dõi video bài giảng, HS tự học và nêu được khối lượng của một vật là gì, có những đơn vị đo khối lượng nào.
[bookmark: _Hlk162880574]     c) Sản phẩm: Kết quả thông qua tự học bằng bài giảng điện tử, HS thực hiện đúng được các câu hỏi GV đặt ra trên phiếu nhiệm vụ.
     d) Tổ chức thực hiện: 
     - HS xem bài giảng điện tử, tự học, tự ghi chép lại nội dung mục I của bài học. 
2.2. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng
     a) Mục tiêu: 
     + Nêu được dụng cụ đo khối lượng là các loại cân.
     + Nhận biết được tùy từng mục đích sử dụng mà loại cân nào phù hợp với việc đo khối lượng của vật nào.
     b) Nội dung: 
      - Từ việc theo dõi video bài giảng, HS tự học và nêu được dụng cụ đo khối lượng là các loại cân, công dụng của mỗi loại cân.
     c) Sản phẩm: Kết quả thông qua tự học bằng bài giảng điện tử, HS thực hiện đúng được các câu hỏi GV trên phiếu nhiệm vụ.
     d) Tổ chức thực hiện: 
     - HS xem bài giảng điện tử, tự học, tự ghi chép lại nội dung mục II của bài học. 
3. Hoạt động 3: Luyện tập – Vận dụng:
     a) Mục tiêu: HS luyện tập củng cố được kiến thức đã tự học được thông qua bài giảng điện tử 
     b) Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân và trả lời các câu hỏi trong SGK.
     c) Sản phẩm: Sản phẩm bài tập của HS.
     d) Tổ chức thực hiện:
     Sau khi tự học qua bài giảng điện tử, HS trả lời các câu hỏi liên quan kiến thức mục I, mục II.
4. Hoạt động 4: Mở rộng
     a) Mục tiêu: Hoàn thành được các nhiệm vụ học tập GV giao để chuẩn bị học trực tiếp trên lớp 
     b) Nội dung: HS được yêu cầu làm báo cáo (theo nhóm) để thuyết trình trước lớp
     c) Sản phẩm: Sản phẩm bài báo cáo thuyết trình của các nhóm HS (Poster hoặc Point…)
     d) Tổ chức thực hiện:
     GV chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm như sau:
     + Nhóm 1 và Nhóm 3: Thực hiện trên Powpoint thuyết trình nội dung: Tìm hiểu mục I. Đơn vị khối lượng.
     + Nhóm 2 và Nhóm 4: Thực hiện trên Powpoint thuyết trình nội dung: Tìm hiểu mục II. Dụng cụ đo khối lượng.
B. Trong giờ học
1. Hoạt động 1: Khởi động (5’)
     a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề sự cần thiết phải sử dụng cân để đo khối lượng của một số vật.
     b) Nội dung: Học sinh quan sát thí nghiệm, qua đó xác định được vấn đề học tập là tìm hiểu về đo khối lượng.
     c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
     d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chuẩn bị hai chai đựng chất lỏng khác nhau có cùng dung tích, cho HS quan sát và dự đoán khối lượng của hai chai này.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát và dự đoán khối lượng của các chai, qua đó xác định được vấn đề học tập là tìm hiểu về đo khối lượng.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh lên trả lời câu hỏi.
Các HS khác theo dõi và nhận xét.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Để trả lời câu hỏi "Làm thế nào biết được mức độ nặng, nhẹ của các vật” đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào tìm hiểu các nội dung trong bài học.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (27’)
2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về đơn vị khối lượng.
     a) Mục tiêu: 
     - Nêu được khối lượng của vật là lượng chất chứa trong vật đó
     - Nêu được trong Hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị cơ bản đo khối lượng là kilogam, kí hiệu là kg
     - Biết đối đơn vị khối lượng
     b) Nội dung: 
     - Thuyết trình nội dung mục I. Đơn vị khối lượng; đổi các đơn vị khối lượng. 
     c) Sản phẩm: Sản phẩm, bài thuyết trình của nhóm 1, 3. 
     d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thông báo các tiêu chí đánh giá phần thuyết trình
- GV yêu cầu đại diện nhóm 1 và nhóm 3 lên thuyết trình nội dung: Tìm hiểu mục I. Đơn vị khối lượng (thời gian thuyết trình: 3 phút)
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Đại diện nhóm 1 và nhóm 3 lên thuyết trình nội dung: Tìm hiểu mục I. Đơn vị khối lượng 
- Thành viên các nhóm khác hỏi để đại diện nhóm 1, 3 trả lời
*Báo cáo kết quả và thảo luận
HS đại diện cho nhóm 1,3 trình bày báo cáo, trả lời câu hỏi mà nhóm 2,4 đưa ra; các thành viên khác của nhóm 1, 3 bổ sung.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung về đơn vị đo khối lượng.
	I. ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG
- Khối lượng là số đo lượng chất chứa trong vật.
- Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước ta: kilogam, kí hiệu là (kg). 



2.1. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng.
     a) Mục tiêu: 
   - Lấy được một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng khối lượng trong đời sống.
     - Kể tên được các dụng cụ đo khối lượng
     - Biết cách ước lượng khối lượng của các vật
     b) Nội dung: 
     - Lấy một ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về mức độ nặng, nhẹ của các vật.
     - Thuyết trình nội dung mục II. Dụng cụ đo khối lượng.
     c) Sản phẩm: 
     - Bài Canva, kết quả thuyết trình của nhóm 2, 4. 
     d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS mô tả một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng khối lượng trong đời sống.
- GV yêu cầu đại diện nhóm 2 và nhóm 4 lên thuyết trình nội dung: Tìm hiểu mục II. Dụng cụ đo khối lượng (làm báo cáo trên Powpoint) (thời gian thuyết trình: 3 phút)
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân lấy ví dụ để chứng minh giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về khối lượng của vật. 
- Đại diện nhóm 2 và nhóm 4 lên thuyết trình nội dung: Tìm hiểu mục II. Dụng cụ đo khối lượng 
- Thành viên các nhóm khác hỏi để đại diện nhóm 2, 4 trả lời
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện cho nhóm 2,4 trình bày báo cáo, trả lời câu hỏi mà nhóm 1,3 đưa ra; các thành viên khác của nhóm 2, 4 bổ sung.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung về dụng cụ đo khối lượng, GHĐ và ĐCNN của một số loại cân thường gặp.
	II. DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
- Dụng cụ đo khối lượng là cân. 
Có nhiều loại cân khác nhau:
Cân Robecvan, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế, cân điện tử…
 


3. Hoạt động 3: Luyện tập (8’)
     a) Mục tiêu: 
     - HS luyện tập một số bài tập về đổi đơn vị, nhận biết dụng cụ đo khối lượng.
     b) Nội dung:
     - HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1.
     - HS hoạt động nhóm (20 nhóm) thực hiện bài tập 2 trên phiếu học tập.
     c) Sản phẩm: 
     - Các câu trả lời cho bài tập 1 của HS; kết quả PHT1 làm bài tập 2 của HS.
     d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 1. (Đổi đơn vị)
- GV thông báo luật chơi, tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1.
- HS tham gia chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- 3 HS lần lượt trả lời bài tập 1.
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh tham gia trò chơi.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
HS nhận xét, đánh giá, bổ sung.
GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt đáp án đúng.
	Bài tập: Đổi đơn vị trong các trường hợp sau:
a. 5t =  …….….. kg
b. 500g = ………… kg
c. 2 yến = ………... kg 



4. Hoạt động 4: Vận dụng (5’)
     a) Mục tiêu: 
     - Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu khoa học tự nhiên.   
     b) Nội dung: 
     - Chế tạo cân đòn tự chế đơn giản.
     c) Sản phẩm: 
     - HS chế tạo được cân đơn giản để sử dụng với các vật dụng như: móc áo, 2 cốc nhựa (giấy), dây treo đủ dùng, bìa, que xiên, bút, các loại thước, que kem, lò xo ....
     d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS đề xuất cách làm mô hình một chiếc cân đòn tự chế. 
- Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đề xuất cách làm, tham khảo video GV giới thiệu, thực hiện theo nhóm làm ra sản phẩm cân tự chế, báo cáo sản phẩm vào tiết học tuần sau.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
[bookmark: _GoBack]- GV nhận xét, đánh giá về ý tưởng mà HS đề xuất, bổ sung.
	Tự thiết kế 1 cái cân đơn giản để sử dụng với các vật dụng như: móc áo, 2 cốc nhựa (giấy), dây treo đủ dùng, bìa, que xiên, bút, các loại thước, que kem, lò xo ....
[image: ]


* Chuẩn bị ở nhà
- Hoàn thành bài tập ở nhà
- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo III- Cách đo khối lượng

	
	Ngày 8 tháng 10 năm 2024

	Duyệt của tổ chuyên môn
	Người xây dựng

	


Nguyễn Văn Quân
	


Nguyễn Thị Huyền Trang




PHỤ LỤC
	
PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC SỐ 1
(TÌM HIỂU MỤC I. ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG)
Yêu cầu: Tìm hiểu nội dung trong SGK và trả lời câu hỏi. Trình bày nội dung tìm hiểu ra Powerpoint. 
Câu hỏi:
1. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta hiện nay là gì? Hãy kể tên những đơn vị đo khối lượng mà em biết? Cách đổi các đơn vị đó?
2. Tìm hiểu số gam ghi trên vỏ mì chính, muối, bột giặt...
3. Khối lượng là gì?
4. Tìm hiểu về quả cân mẫu, đặt ở Viện đo lường quốc tế ở Pháp).




	PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC SỐ 2
(TÌM HIỂU MỤC II. DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG)

Yêu cầu: Giải quyết tình huống thực tế và trả lời câu hỏi. Trình bày nội dung tìm hiểu ra Powerpoint. 
Câu hỏi
1. Dụng cụ thường dùng để đo khối lượng là gì? Kể tên một số dụng cụ đo khối lượng mà em biết? Các dụng cụ thường dùng trong trường hợp nào? Nêu GHĐ của một vài loại dụng cụ đo khối lượng?
2. Em hãy mô tả một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng khối lượng trong đời sống? 
3. Lịch sử phát triển của cân như thế nào? Hiện tại loại cân nào được sử dụng nhiều nhất? Vì sao?





	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Lớp:………………………………….Nhóm:…………………

	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	
	
	Nhóm
1
	Nhóm
2
	Nhóm
3
	Nhóm
4

	Nội dung
(5 đ)
	Đầy đủ những kiến thức cơ bản về các vấn đề cần trình bày
	2,0
	
	
	
	

	
	Thông tin đưa ra chính xác
	2,0
	
	
	
	

	
	Ngữ pháp chính và cấu trúc bài viết mạch lạc, chính xác
	1,0
	
	
	
	

	
Bài thuyết trình
(2đ)
	- Các công cụ hỗ trợ có hình thức tốt (hình ảnh sắc nét, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn, phông nền làm nổi bật chữ viết…)
	1,0
	
	
	
	

	
	- Có sự sáng tạo, ấn tượng trong việc sử dụng các hình ảnh, video hỗ trợ
	1,0
	
	
	
	

	Người thuyết trình
(2đ)
	Trình bày to, rõ ràng và dễ hiểu
	1,0
	
	
	
	

	
	Lôi cuốn và thuyết phục
	1,0
	
	
	
	

	Thời gian
(1đ)
	Nộp bài đúng thời gian quy định
	0,5
	
	
	
	

	
	Không vượt quá thời gian cho phép
	0,5
	
	
	
	

	Tổng điểm
	10
	
	
	
	








	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM
Họ tên người đánh giá:……………………..……………Nhóm:……………

Sử dụng thang điểm sau đây để đánh giá điểm cho từng tiêu chí trong bảng đánh giá.
3 điểm – Làm tốt nhất, 2 điểm – Làm ít hơn, 1 điểm – Làm ít nhất, 
0 điểm – Không làm, -1 điểm – Gây cản trở

	STT
	     Tiêu chí




Thành viên
	Sự nhiệt tình tham gia công việc
	Đưa ra ý kiến và ý tưởng mới
	Tạo môi trường hợp tác, thân thiện
	Tổ chức và hướng dẫn cả nhóm
	Hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả
	Tổng điểm
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